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4 Thiết kế  
và thi công

6 Máy cơ đơn giản

10 Thuỷ lực  
và khí lực

12 Bánh răng
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16 Công viên giải trí

18 Công trình  
kiến trúc

20 Phá dỡ 

22 Vận tải đường thuỷ

24 Cảng và bến cảng

26 Xây đường

28 Điều khiển  
giao thông

30 Xe ô tô  
và xe tải

32 Đầu máy  
và động cơ

34 Đường ray

36 Máy bay

38 Kĩ thuật  
không gian

40 Sản xuất điện

42 Năng lượng  
tái tạo 

44 Khai mỏ  
và đào hầm

46 Kĩ thuật hoá học

48 Chỉ mục



THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG  
(DESIGNING AND DOING)

Thế giới xung quanh ta đầy ắp những thứ đã được thiết kế và 
lắp đặt bằng cách áp dụng một loại kĩ thuật nào đó, từ những 
chiếc ô tô và tàu mà ta dùng để di chuyển, cho tới những toà 
cao ốc nơi ta sống và làm việc.

1: Kĩ thuật/
Engineering

Thiết kế và lắp đặt máy móc, 
công trình, đồ vật.
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2: Máy móc/Machine
Một thiết bị được thiết kế để giúp con người làm gì 

đó. Máy móc có thể rất đơn giản, ví dụ như cái  
đòn bẩy, hoặc có thể được tạo thành từ rất  
nhiều các bộ phận, ví dụ  
như một chiếc ô tô.

3: Xây dựng/
Construction

Việc xây lắp, dựng lên một thứ gì đó, ví 
dụ như một chiếc ô tô, một toà nhà, 

hoặc một con đường.

SỰ THẬT THÚ VỊ
Di tích tại Göbekli Tepe, Thổ Nhĩ Kì  

là tàn tích còn sót lại của một trong 
những công trình cổ nhất từng được 
biết tới. Nghiên cứu cho thấy nó đã 

được thiết kế và xây dựng vào 
khoảng 12.000 năm trước!
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MÁY CƠ ĐƠN GIẢN (SIMPLE MACHINES)

Những thiết bị cơ học sau đây được thiết kế để thay đổi hướng 
của lực, giúp ta dễ dàng thực hiện một công việc nào đó. 

5: Trục/Axle
Thanh đi qua tâm của bánh xe để 

bánh xe xoay quanh nó.

SỰ THẬT THÚ VỊ
Bánh xe đầu tiên xuất hiện từ 

khoảng 5.500 năm trước, nhưng 
chúng không được dùng để vận 

chuyển đồ vật. Thay vào đó, 
những người thợ gốm sử dụng 

bánh xe làm bàn xoay để tạo ra 
những chiếc bình đất sét. 

4: Bánh xe/Wheel
Một vật tròn quay quanh trục, giúp 

cho việc di chuyển vật nặng trở nên 
dễ dàng hơn.

7

6: Ròng rọc/
Pulley

Bánh xe có một sợi dây chạy 
quanh. Bánh xe có chức 

năng đổi hướng lực tác động 
vào sợi dây, vậy nên lực kéo 
sợi dây xuống ở một đầu sẽ 
tạo ra một lực nâng ở đầu 
còn lại của sợi dây. Nhiều 

ròng rọc có thể được kết hợp 
thành một hệ thống để gia 

tăng lực kéo.

Công

CÁCH BỐ TRÍ DÂY  
VÀ RÒNG RỌC  
NHƯ THẾ NÀY  

ĐƯỢC GỌI LÀ MỘT 
HỆ RÒNG RỌC NÂNG.

7: Công/Effort
Lực tác động vào máy cơ đơn giản để 

di chuyển hoặc nhấc một vật.

8: Tải/Load
Một vật được di chuyển hoặc chuẩn bị 

được di chuyển.

Tải


